
NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

2 4 Thứ 2 1 - 4

2 4 Thứ 2 7 - 10

1 4 Thứ 2 1 - 5

1 4 Thứ 2 7 - 10

1 4 Thứ 2 1 - 3

1 4 Thứ 2 7 - 10

1 4 Thứ 2 1 - 5

1 4 Thứ 2 7 - 11

4 Thứ 3 1 - 4

4 Thứ 3 7 - 10

4 Thứ 3 7 - 8

1 4 Thứ 3 1 - 4

1 4 Thứ 3 7 - 10

2 4 Thứ 3 1 - 4

2 4 Thứ 3 7 - 10

2 Thứ 4 7 - 11

1 3 Thứ 4 1 - 5

2 4 Thứ 4 1 - 4

2 4 Thứ 4 7 - 10

2 3 Thứ 5 1 - 5

0 Thứ 5 7 - 10

0 Thứ 5 7 - 8

2 4 Thứ 6 1 - 5

2 4 Thứ 6 7 - 10

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & QUẢN TRỊ SONADEZI 

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ 02 - Năm Học 2018-2019

Lớp:   K14MM

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng

20110
TH.Kỹ thuật may 1 Đinh Thị Thanh Lương Chuyền 

May

Tuần

20110
TH.Kỹ thuật may 1 Đinh Thị Thanh Lương Chuyền 

May

25,26,27,28,29,30,31,32

C2.2 26

25,26,27,28,29,31,32

20105
Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

CN May

Nguyễn Thị Lam C2.2 25,36,37

C2.2 27,28,29,30,31,32,34

20105
Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

CN May

Nguyễn Thị Lam C2.2 25,34,36

20105
Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

CN May

Nguyễn Thị Lam

HTB 20,21,25,26

20105
TH.Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

 CN May

Nguyễn Thị Lam C2.2 27,28,29,30,31

20105
TH.Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

 CN May

Nguyễn Thị Lam

HTB 26

20105
TH.Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

 CN May

Nguyễn Thị Lam C2.2 32

20107
Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ

Xưởng 

Thực hành 

May

27,28,29,30,31,32,33

20107
Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ HTB 20,21,25

20107
Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ

Xưởng 

Thực hành 

May

34,36,37

20107
TH.Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ Xưởng 

Thực hành 

May

27,28,29,30,31,32,33,34

20107
TH.Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ

A4.1 20,21,25,26,27,28,29,30

,31,32,33,34,36,37

20107
TH.Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ Xưởng 

Thực hành 

May

36,37

20107
TH.Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ

Xưởng 

Thực hành 

May

34

20021
Tin học văn phòng 2 Phạm Mạnh Cương A1.1 20,21,25,26,27,28,29,30

,31

20015
Tiếng Anh A2.1 Phan Thùy Dương

San 1 20,21,25,26,27,28,29

20107
TH.Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ Xưởng 

Thực hành 

May

34

20107
TH.Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ

C2.2 20,21,25

20015
Tiếng Anh A2.1 Dương Thanh Tú A4.5 20,21,25,26,27,28,29,30

,31,32,33,34,35,36,37

20001
TH.Giáo dục Thể chất 1 Đặng Tiểu Bình

20001
TH.Giáo dục Thể chất 1 Đặng Tiểu Bình San 1 30

20105
Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

CN May

Trần Thị Anh Đào

20105
Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

CN May

Trần Thị Anh Đào C2.2 20,21,25



1 4 Thứ 6 1 - 4

1 4 Thứ 6 7 - 10

2 4 Thứ 6 1 - 3

2 4 Thứ 6 7 - 10

2 4 Thứ 6 1 - 5

2 4 Thứ 6 7 - 7

2 4 Thứ 6 1 - 4

2 4 Thứ 6 7 - 10

1 * *

Chuyền 

May

25,26,27,28,29,30,31,32

C2.2 26

20110
TH.Kỹ thuật may 1 Lương Thị Hương Thảo

C2.2 27,28,29,30,31,32,33

20110
TH.Kỹ thuật may 1 Lương Thị Hương Thảo Chuyền 

May

25,26,27,28,29,31,32

20105
Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

CN May

Trần Thị Anh Đào

Xưởng 

Thực hành 

May

34,35,36,37

20105
TH.Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

 CN May

Trần Thị Anh Đào C2.2 27,28,29,30,31,32

20105
TH.Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

 CN May

Trần Thị Anh Đào

* ***

20105
TH.Thiết kế, nhảy size áo căn bản - 

 CN May

Trần Thị Anh Đào C2.2 33

20107
TH.Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ

Ghi chú: Tuần 20 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 14/01/2019

20107
TH.Tài liệu kỹ thuật - CN May Trương Thị Nhật Lệ Xưởng 

Thực hành 

May

34,35,36,37

20003
Thực tập tay nghề



NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 5

4 Thứ 2 1 - 5

1 4 Thứ 2 1 - 5

1 4 Thứ 2 1 - 2

2 Thứ 2 1 - 5

0 Thứ 2 7 - 10

0 Thứ 2 7 - 8

2 Thứ 2 7 - 11

2 Thứ 3 7 - 11

2 Thứ 3 1 - 5

1 4 Thứ 3 1 - 5

1 4 Thứ 3 7 - 10

2 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 4 1 - 5

2 Thứ 4 7 - 10

1 4 Thứ 4 1 - 5

2 Thứ 4 1 - 5

2 Thứ 4 7 - 11

2 2 Thứ 5 1 - 5

2 2 Thứ 5 7 - 10

2 2 Thứ 5 1 - 3

2 4 Thứ 5 1 - 5

2 4 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 5

2 Thứ 5 7 - 11

1 2 Thứ 5 1 - 5

1 2 Thứ 5 7 - 11

3 Thứ 6 7 - 10

1 2 Thứ 6 1 - 5

2 Thứ 6 1 - 5

1 4 Thứ 7 1 - 5

1 4 Thứ 7 7 - 10

1 4 Thứ 7 1 - 5

1 4 Thứ 7 7 - 10

1 4 Thứ 7 1 - 3

2 2 * *20138 TH.Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay * ***

Ghi chú: Tuần 20 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 14/01/2019

20136 TH.Thiết kế Giày 1 Bạch Văn Lành C2.1 28,29,30

20136 TH.Thiết kế Giày 1 Bạch Văn Lành C2.1 31

20136 Thiết kế Giày 1 Bạch Văn Lành C2.1 20,21,25,26,27

20136 TH.Thiết kế Giày 1 Bạch Văn Lành C2.1 28,29,30

20138 Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật C1.3 30

20136 Thiết kế Giày 1 Bạch Văn Lành C2.1 20,21,25,26,27

20015 Tiếng Anh A2.1 Nguyễn Thanh Quang A4.5
20,21,25,26,27,28,29,30

,31,32,33,34,35,36,37

20137 TH.Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Chặt 21,25,26,27,28,29

20138 TH.Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật
Xưởng 

Thực hành 
35,36,37

20138 TH.Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật
Xưởng 

Thực hành 
35,36,37

20139 Định mức đơn hàng - CN Giày Trương Văn Nhật B2.1 34

20139 Định mức đơn hàng - CN Giày Trương Văn Nhật B2.2 34

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
28,29,30,31,32

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
28,29,30,31,32

20137 TH.Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Chặt 21,25,26

20137 TH.Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Chặt 27

20133 Nguyên vật liệu - CN Giày Bạch Văn Lành HTB 37

20137 TH.Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Chặt 21,25,26

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
29,30

20139 Định mức đơn hàng - CN Giày Trương Văn Nhật C1.3 34,36,37

20137 Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật HTB 20

20133 Nguyên vật liệu - CN Giày Bạch Văn Lành HTB
26,27,28,29,30,31,32,33

,34,36

20021 Tin học văn phòng 2 Huỳnh Phước Danh A1.1 32,33,34,36,37

20139 Định mức đơn hàng - CN Giày Trương Văn Nhật B2.2 36

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
28,29

20138 Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật A6.3 30

20137 Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật B2.2 20

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
28,29

20021 Tin học văn phòng 2 Huỳnh Phước Danh A5.1 32,34,36,37

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
34

20138 Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật A4.4 30

20001 TH.Giáo dục Thể chất 1 Đặng Tiểu Bình San 1 30

20125 Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn B2.1 25,26,27

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
28,29,32

20137 Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật HTB 20

20001 TH.Giáo dục Thể chất 1 Đặng Tiểu Bình San 1 20,21,25,26,27,28,29

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần

Lớp:   K14DG1



NL
ĐVHT 

/TC
Thứ Tiết

2 Thứ 2 1 - 5

4 Thứ 2 1 - 5

2 Thứ 2 1 - 5

0 Thứ 2 7 - 10

0 Thứ 2 7 - 8

1 2 Thứ 2 1 - 5

1 2 Thứ 2 7 - 10

2 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 3 1 - 5

2 Thứ 3 1 - 5

1 2 Thứ 3 1 - 3

3 Thứ 3 7 - 10

2 Thứ 4 1 - 5

2 Thứ 4 1 - 5

2 Thứ 4 1 - 5

2 Thứ 4 7 - 10

2 Thứ 4 7 - 11

2 2 Thứ 5 1 - 5

2 2 Thứ 5 1 - 3

2 2 Thứ 5 7 - 10

2 4 Thứ 5 1 - 5

2 4 Thứ 5 7 - 10

2 Thứ 5 1 - 5

2 Thứ 5 7 - 11

2 Thứ 6 7 - 11

1 4 Thứ 6 1 - 5

1 4 Thứ 6 1 - 4

1 4 Thứ 6 1 - 5

1 4 Thứ 6 7 - 10

1 4 Thứ 6 1 - 3

1 2 Thứ 7 1 - 5

1 2 Thứ 7 7 - 10

1 2 Thứ 7 1 - 3

1 4 Thứ 7 1 - 5

1 4 Thứ 7 7 - 10

1 4 Thứ 7 1 - 520136 Thiết kế Giày 1 Bạch Văn Lành C2.1 32,33,34,35,36

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
28,29,30,31

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
28,29,30,31

20137 TH.Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Chặt 21,25,26

20137 TH.Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Chặt 27

20136 TH.Thiết kế Giày 1 Bạch Văn Lành C2.1 35

20137 TH.Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Chặt 21,25,26

20136 TH.Thiết kế Giày 1 Bạch Văn Lành C2.1 32,33,34

20136 TH.Thiết kế Giày 1 Bạch Văn Lành C2.1 32,33,34

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
28

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
29

20139 Định mức đơn hàng - CN Giày Trương Văn Nhật B2.2 34

20021 Tin học văn phòng 2 Nguyễn Quang Phú A5.1
20,21,25,26,27,28,29,30

,31

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
28,29,30,31,32

20139 Định mức đơn hàng - CN Giày Trương Văn Nhật B2.1 34

20137 TH.Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Chặt 27

20125 TH.Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn
Xưởng 

Thực hành 
28,29,30,31,32

20137 TH.Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Chặt 21,25,26

20137 TH.Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Chặt 21,25,26

20139 Định mức đơn hàng - CN Giày Trương Văn Nhật C1.3 34,36,37

20133 Nguyên vật liệu - CN Giày Bạch Văn Lành HTB 37

20133 Nguyên vật liệu - CN Giày Bạch Văn Lành HTB
26,27,28,29,30,31,32,33

,34,36

20138 Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật A6.3 29

20138 TH.Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Gò 37

20137 Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật HTB 20

20138 Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật A6.3 29

20139 Định mức đơn hàng - CN Giày Trương Văn Nhật B2.2 36

20137 Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật B2.2 20

20015 Tiếng Anh A2.1 Ngô Ngọc Cẩm A4.1
20,21,25,26,27,28,29,30

,31,32,33,34,36,37

20138 TH.Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Gò 34,36,37

20138 TH.Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật XTH Gò 34,36,37

20138 Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay Trương Văn Nhật A4.4 29

20001 TH.Giáo dục Thể chất 1 Đặng Tiểu Bình San 1 30

20001 TH.Giáo dục Thể chất 1 Đặng Tiểu Bình San 1 20,21,25,26,27,28,29

20125 Kỹ thuật may - CN Gìay Trần Quốc Toàn B2.1 25,26,27

20137 Kỹ thuật chặt - CN Gìay Trương Văn Nhật HTB 20

Lớp:   K14DG2

Mã HP Tên học phần Tên giảng viên Phòng Tuần



1 4 Thứ 7 7 - 10

2 2 * *20138 TH.Kỹ thuật gò ráp - CN Gìay * ***

Ghi chú: Tuần 20 học kỳ 02 năm học 2018-2019 bắt đầu từ ngày 14/01/2019

20136 Thiết kế Giày 1 Bạch Văn Lành C2.1 32,33,34,35,36


